
Phú - Trường An
      Luoân luoân laéng nghe. Luoân luoân thaáu hieåu

Họ tên người mua bảo hiểm Trương Đức Thắng Số thẻ TTKH: 197046

Họ tên người được bảo hiểm Trương Đức Thắng Nhóm nghề nghiệp: 2

Tuổi tính theo sinh nhật vừa qua: 28 Giới tính: Nam

Bảo hiểm có bảo tức Số tiền bảo hiểm Phí bảo hiểm hằng năm

Phú - Trường An trong 71 naêm 100.000.000                     VND 748.400                      VND

Tổng cộng 748.400                      VND

Tổng phí bảo hiểm theo định kì năm (VND): 6 tháng (VND): 3 tháng (VND): tháng (VND):

1.412.000                       748.400                            395.400                      141.200                      

Minh họa về quyền lợi bảo hiểm

Năm Tuổi Phí bảo hiểm Tổng số tiền Bảo tức tích lũy Tổng số tiền BH Giá trị hoàn lại

hợp hằng năm Bảo hiểm và bảo tức tích lũy

ñoàng (a) (b) (c) (c) (c)

1 29 1.412.000            100.000.000                   2.000.000                         102.000.000               

2 30 1.412.000            100.000.000                   4.040.000                         104.040.000               514.400                      

3 31 1.412.000            100.000.000                   6.120.800                         106.120.800               1.517.100                   

4 32 1.412.000            100.000.000                   8.243.200                         108.243.200               2.589.600                   

5 33 1.412.000            100.000.000                   10.408.100                       110.408.100               3.737.200                   

10 38 1.412.000            100.000.000                   21.899.500                       121.899.500               10.764.600                 

15 43 1.412.000            100.000.000                   34.587.000                       134.587.000               20.281.600                 

20 48 1.412.000            100.000.000                   48.594.900                       148.594.900               32.866.400                 

25 53 1.412.000            100.000.000                   64.060.800                       164.060.800               49.174.400                 

30 58 1.412.000            100.000.000                   81.136.400                       181.136.400               69.888.000                 

32 60 1.412.000            100.000.000                   88.454.300                       188.454.300               79.564.700                 

35 63 1.412.000            100.000.000                   99.989.300                       199.989.300               95.711.300                 

37 65 1.412.000            100.000.000                   108.068.900                     208.068.900               107.647.600               

40 68 100.000.000                   120.804.400                     220.804.400               124.307.300               

45 73 100.000.000                   143.785.900                     243.785.900               154.985.700               

50 78 100.000.000                   169.159.300                     269.159.300               189.949.100               

55 83 100.000.000                   197.173.700                     297.173.700               228.452.900               

60 88 100.000.000                   228.103.800                     328.103.800               270.056.900               

70 98 100.000.000                   299.956.800                     399.956.800               384.769.800               

71 99 100.000.000                   307.955.900                     407.955.900               407.955.900               

Giá trị đáo hạn 407.955.900          VND

Phí bảo hiểm được trình bày trên đây là phí tính cho người có sức khỏe trung bình theo tiêu chuẩn của Prudential

Các minh họa nêu trên được lập cho một số năm tiêu biểu 

(a)  Phí bảo hiểm của (những) sản phẩm bổ trợ này có thể thay đổi theo sự chấp thuận của Bộ Tài Chính. Tất cả các chi phí bảo hiểm khác

     Số tiền bảo hiểm được đảm bảo trong suốt thời hạn hợp đồng.

(b)  Số tiền bảo hiểm được đảm bảo trong suốt thời hạn hợp đồng

(c)  Bảo tức tích lũy và giá trị hoàn lại chỉ thể hiện những dự tính của Prudential và sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh hằng năm.

Người trình bày Tôi đã đọc bản minh họa này và đã được đại lý tư vấn rõ ràng

Mã số đại lý về quy tắc điều khoản của các sản phẩm bảo hiểm ghi trên.
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